
STT Mã HP Tên Học phần

Số 
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Tên nhóm HP Thứ Buổi
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L
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N
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à
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30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

2 MĐ601001 Tin học 2 1 30
601_TH2_HK1_25.26_CL2

5
Hà Mỹ Trinh Sáu Sáng 22-08-2025 10-10-2025 1 4 4 B.404

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Huỳnh Luân

30 Huỳnh Luân

15 Hai Sáng 18-08-2025 27-10-2025 1 3 3

15 Tư Sáng 20-08-2025 22-10-2025 1 3 3

15

15

45 Ba Chiều 19-08-2025 28-10-2025 7 10 4

30 Năm Chiều 21-08-2025 30-10-2025 7 10 4

15

15

15 Hai Sáng 18-08-2025 27-10-2025 1 3 3

15 Tư Sáng 20-08-2025 22-10-2025 1 3 3

15

15
19-08-2025 30-09-2025 1

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ T

h
ô

n
g

 tin

4 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1
602_GDTC1_HK1_25.26_

CL25 ghép TC25
Trần Xuân 5 5 Trệt B

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2025-2026_HK1_CL25

(Thực hiện từ 18/8/2025 – 16/11/2025)

Họ tên giảng viên

B.404Hai Chiều1 MĐ501243 12 6Lập trình JavaSript 3

Lập trình Hướng 

đối tượng
3

501_LTHĐT_HK1_25.26_

CL25
B.4026Bảy Sáng 20-09-2025 22-11-2025 1 6

4 MĐ601104 Lập trình PHP 3
601_LTPHP_HK1_25.26_C

L25

3 MĐ501232

7 12

601_LTJ_HK1_25.26_CL2

5
15-09-2025 24-11-2025 7

22-11-2025

Ba Sáng 19-08-2025

6 B.404Bảy Chiều 20-09-2025

Thịnh Ba Sáng

Ân A.302

C
L

2
5

C
T

1

MĐ601107 Nhập môn đồ họa 4
501_NMĐH_HK1_25.26_C

L25.ĐH

Giáo dục thể chất 2 1

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Thịnh

Tâm

6 MH602001
602_GDTC1_HK1_25.26_

CL25 ghép TC25

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

5 5 Trệt B

1

C
L

2
5

D
H

1

T
h

iết k
ế đ

ồ
 h

ọ
a

9 3 A.301Bảy Chiều 23-08-2025 25-10-2025 7

3 MH610001 Tiếng Anh 3 2
610_TA3_HK1_2526_CL2

5CT3 ghep CD24.N2

2 MH602003 Pháp luật 2 2
602_PL_HK1_2526_CD25.

Đ1

Đặng Võ Minh Kha

Nguyễn Thị 

Bùi Thiên

A.306

A.306Đặng Võ Minh Kha

130-09-2025

5 2
610_TA3_HK1_2526_CL2

5CT3 ghep CD24.N2

Trần Xuân

MH610001 Tiếng Anh 3
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Họ tên giảng viên

B.404Hai Chiều1 MĐ501243 12 6Lập trình JavaSript 3
601_LTJ_HK1_25.26_CL2

5
15-09-2025 24-11-2025 7

C
L

2
5

C
T

1
45 Ba Chiều 19-08-2025 28-10-2025 7 10 4

30 Năm Chiều 21-08-2025 30-10-2025 7 10 4

15

15

15 Hai Sáng 18-08-2025 27-10-2025 1 3 3

15 Tư Sáng 20-08-2025 22-10-2025 1 3 3

4 MĐ601001 Tin học 2 1 30
601_TH2_HK1_25.26_CL2

5
Hà Mỹ Trinh Sáu Sáng 22-08-2025 10-10-2025 1 4 4 B.404

15

15

15

15

15 Tư Chiều 20-08-2025 22-10-2025 7 9 3

15 Năm Chiều 21-08-2025 23-10-2025 7 9 3

3 MĐ601001 Tin học 2 1 30
601_TH2_HK1_25.26_CL2

5
Hà Mỹ Trinh Sáu Sáng 22-08-2025 10-10-2025 1 4 4 B.404

15

15

30

30

Bùi Thiên Ân A.302

MH602003 Pháp luật 2 1 Nguyễn Thị Tâm

MĐ601107 Nhập môn đồ họa 4
601_NMĐH_HK1_25.26_C

D25.ĐH
1

Kha A.306

Chiều 23-08-2025 25-10-2025 7 9 3 A.301

3 MH610001 Tiếng Anh 3 2
610_TA3_HK1_2526_CL2

5CT3 ghep CD24CT.N2
Đặng Võ Minh

2
602_PL_HK1_2526_CD25.

Đ1
Bảy

5 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1
602_GDTC1_HK1_25.26_

CL25 ghép TC25
Trần Xuân Sáng 19-08-2025 30-09-2025 1

Bảy

5

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Trệt B

Chiều 23-08-2025 25-10-2025 7 9

Thịnh Ba

C
L

2
5

D
H

2

T
h

iết k
ế đ

ồ
 h

ọ
a

1 MH602003 Pháp luật 2 2
602_PL_HK1_2526_CL25

KT1 ghép CD25.Đ1
Nguyễn Thị Tâm

5

3 A.301

2 MH610001 Tiếng Anh 3 2
610_TA3_HK1_2526_CL2

5KT ghep CD24.N3
Huỳnh Thuy A.306

Sáng 19-08-2025 30-09-2025 14 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1
602_GDTC1_HK1_25.26_

CL25 ghép TC25
Trần Xuân 5 5 Trệt BThịnh Ba

15 MĐ501219
Hệ thống giám sát 

mạng
3

501_HTGSM_HK1_25.26_

CD24TM
Dương Hiển 5 5 A.407

T
ru

y
ền

 th
ô

n
g

 m
ạ

n
g

 m
á

y
 tín

h

C
L

2
5

T
M

1

Thuận Hai Sáng 18-08-2025 10-11-2025

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC
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Họ tên giảng viên

B.404Hai Chiều1 MĐ501243 12 6Lập trình JavaSript 3
601_LTJ_HK1_25.26_CL2

5
15-09-2025 24-11-2025 7

C
L

2
5

C
T

1
30

30

30 Ba Chiều 19-08-2025 14-10-2025 7 11 5

30 Năm Sáng 21-08-2025 16-10-2025 1 5 5

15 Hai Sáng 18-08-2025 27-10-2025 1 3 3

15 Tư Sáng 20-08-2025 22-10-2025 1 3 3

4 MĐ601001 Tin học 2 1 30
601_TH2_HK1_25.26_CL2

5
Hà Mỹ Trinh Sáu Sáng 22-08-2025 10-10-2025 1 4 4 B.404

15

15

15

15

15 Tư Chiều 20-08-2025 22-10-2025 7 9 3

15 Năm Chiều 21-08-2025 23-10-2025 7 9 3

2 MĐ601001 Tin học 2 1 30
601_TH2_HK1_25.26_CL2

5
Hà Mỹ Trinh Sáu Sáng 22-08-2025 10-10-2025 1 4 4 B.404

15

15

30

30

30

30

15

15

1 MĐ501277
Xử lý tín hiệu số 

(DSP)
3

501_XLTHS_HK1_25.26_

CD24CM
Nguyễn Tấn Kiệt Bảy Sáng 23-08-2025 08-11-2025 1 5 5 A.205

2 MĐ601058
Thiết kế giao diện 

điều khiển
3

601_TKGDĐK_HK1_25.26

_CD24CM
Nguyễn Anh Tuân

4 MH502164 Tài chính ứng dụng 3
502_TCUD_HK1_2526_C

D24KT
Trần Thị Phương Mai

Nguyễn Thị Tâm

Sáng 19-08-2025 30-09-2025 1 5 5

Kha

A.306

3 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1
602_GDTC1_HK1_25.26_

CL25 ghép TC25
Trần Xuân Thịnh Ba

Trần Xuân Thịnh Ba Sáng

3 MH610001 Tiếng Anh 3 2
610_TA3_HK1_2526_CL2

5CT3 ghep CD24.N2
Đặng Võ Minh

Thuy

19-08-2025 30-09-2025 Trệt B

A.306

5 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1
602_GDTC1_HK1_25.26_

CL25 ghép TC25

1 MH610001 Tiếng Anh 3 2
610_TA3_HK1_2526_CL2

5KT ghep CD24.N3
Huỳnh

1 5

1 5 5

3

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Hoàng Sáu

Hai Sáng 18-08-2025 10-11-2025

5 MĐ502065
Lập và phân tích 

báo cáo tài chính
3

502_LVPTBCTC_HK1_25

26_CD24KT
Phạm Thị Chiều 22-08-2025 07-11-2025 7 11 5

25-10-2025 76 MH602003 Pháp luật 2 2
602_PL_HK1_2526_CL25

KT1 ghép CD25.Đ1
Nguyễn Thị 

K
ế to

á
n

6 MH602003 Pháp luật 2 2
602_PL_HK1_2526_CL25

KT1 ghép CD25.Đ1

Tâm Bảy Chiều 23-08-2025

9

A.307

9 3 A.301

C
L

2
5

K
T

1

A.205

5 A.205

Trệt B

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

A.301

C
L

2
5

C
M

1

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ k

ỹ
 th

u
ậ

t m
á

y
 tín

h

Bảy Chiều 23-08-2025 25-10-2025 7


